	[bookmark: _Hlk208756660]ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 96/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 08 tháng 9 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 
Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; 
Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 422/TTr-SXD ngày 22 tháng 8 năm 2025; Báo cáo thẩm định số 461/BC-STP ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Sở Tư pháp; Kết quả Phiên họp thứ 50 - UBND tỉnh khóa XV tại Thông báo số 363/TB-VPUB ngày 07 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh; 
UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2025. 
2. Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý về hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, UBND cấp huyện quản lý về hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2025/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là hoạt động cấp nước) tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và khu công nghiệp cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
2. Những nội dung không có trong Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2007/NĐ CP) và quy định pháp luật hiện hành. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Điều 3. Nội dung phân cấp quản lý cây xanh đô thị 
1. UBND cấp xã quản lý về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý. 
2. UBND cấp xã tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các quy định về bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn do mình quản lý theo quy định của pháp luật. 
Chương II
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC 
CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND XÃ
Điều 4. Sở Xây dựng 
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
2. Tham mưu, giúp UBND tỉnh ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước khi công trình cấp nước có phạm vi cấp nước nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
3. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cấp nước an toàn. Tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình triển khai kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
4. Tham mưu, giúp UBND tỉnh rà soát, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước đô thị, khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
5. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
6. Tổng hợp, báo cáo về hoạt động cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
Điều 5. Sở Tài chính 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu xây dựng, thực hiện quy định, cơ chế, chính sách về khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị, nông thôn và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện việc chuyển giao các công trình cấp nước tập trung tại các xã, phường trên địa bàn đã được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động cấp nước thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
Điều 6. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước nông thôn. 
2. Tham mưu, triển khai các quy định, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước, phát triển bền vững rừng đầu nguồn cấp nước. 
3. Kiểm tra, hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm quy định về hoạt động xả thải, bảo vệ nguồn nước, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo thẩm quyền. 
4. Hướng dẫn, thực hiện quy định về tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật. 
5. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn, thực hiện quản lý, bảo vệ quỹ đất; phối hợp với Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý về xây dựng theo phân cấp xác định vị trí, địa điểm, quy mô xây dựng các công trình cấp nước. 
6. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện việc chuyển giao các công trình cấp nước tập trung tại các xã, phường trên địa bàn đã được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động cấp nước thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
7. Phối hợp với UBND cấp xã trong kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước đầu nguồn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. 
8. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định pháp luật khi được giao triển khai đầu tư xây dựng dự án công trình cấp nước nông thôn. 
9. Tổng hợp, báo cáo về hoạt động cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
Điều 7. Sở Y tế 
1. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt. 
2. Hướng dẫn việc triển khai việc đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh. 
Điều 8. Sở Khoa học và Công nghệ 
1. Chủ trì thẩm định theo thẩm quyền hoặc cho ý kiến về công nghệ, thiết bị sản xuất nước sạch trong các dự án đầu tư xây dựng cấp nước sinh hoạt. 
2. Cập nhật, công bố thông tin khoa học, các nghiên cứu, phát minh, sáng chế được công nhận ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực cấp nước. 
3. Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ đo nước lạnh, áp kế...). 
Điều 9. UBND cấp xã 
1. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 9 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ và theo phân cấp tại Quyết định này.
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp về hoạt động đầu tư, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý. 
3. Thực hiện ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước khi công trình cấp nước có phạm vi cấp nước nằm trên địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
4. Phối hợp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn do mình quản lý. 
5. Thực hiện các quy định pháp luật khi được giao triển khai đầu tư xây dựng dự án công trình cấp nước. 
6. Phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan về hoạt động cấp nước trên địa bàn. 
7. Chủ trì kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về cấp nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước. 
8. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động cấp nước trên địa bàn. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Quy định chuyển tiếp 
1. Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn đã ký kết, phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hiệu lực. UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ của UBND cấp huyện trong các thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn đã ký kết, phê duyệt trên địa bàn. 
2. Không lựa chọn lại đơn vị cấp nước đối với địa bàn đã có đơn vị cấp nước đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận dịch vụ cấp nước đã ký. Đối với địa bàn chưa có đơn vị thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan. 
Điều 11. Điều khoản thi hành 
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	
	




ỦY BAN NHÂN DÂN   TỈNH SƠN LA     Số: 9 6 /2025/QĐ - UBND  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc     Sơn La, ngày  08   tháng  9   năm 2025  

  QUY Ế T Đ Ị NH   Quy đ ị nh ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ , phân c ấ p qu ả n lý v ề   ho ạ t đ ộ ng c ấ p nư ớ c cho các  cơ quan chuyên môn thu ộ c  UBND   và  UBND   c ấ p xã trên đ ị a bàn t ỉ nh Sơn La     Căn c ứ   Lu ậ t T ổ   ch ứ c  C hính quy ề n đ ị a phương s ố   72/2025/QH15;    Căn c ứ   Lu ậ t Ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t s ố   64/2025/QH15 đư ợ c  s ử a đ ổ i, b ổ   sung b ở i Lu ậ t s ố   87/2025/QH15;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ủ a Chính  ph ủ   quy đ ị nh chi ti ế t m ộ t s ố   đi ề u và bi ệ n pháp đ ể   t ổ   ch ứ c, hư ớ ng d ẫ n thi hành Lu ậ t  Ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t; Ngh ị   đ ị nh s ố   187/2025/NĐ CP ngày 01  tháng 7 năm 2025 c ủ a Chính ph ủ   v ề   s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a Ngh ị   đ ị nh s ố   78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ủ a Chính ph ủ   quy đ ị nh chi ti ế t m ộ t s ố   đi ề u và bi ệ n pháp đ ể   t ổ   ch ứ c, hư ớ ng d ẫ n thi hành Lu ậ t Ban hành văn b ả n quy ph ạ m  pháp lu ậ t và Ngh ị   đ ị nh s ố   79/2025/NĐ - CP ngày 01 t háng 4 năm 2025 c ủ a Chính  ph ủ   v ề   ki ể m tra, rà soát, h ệ   th ố ng hóa và x ử   lý văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   117/2007/NĐ - CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c ủ a Chính  ph ủ   v ề   s ả n xu ấ t, cung c ấ p và tiêu th ụ   nư ớ c s ạ ch;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   98/2019/NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 c ủ a Chính  ph ủ   s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a các ngh ị   đ ị nh thu ộ c lĩnh v ự c h ạ   t ầ ng k ỹ   thu ậ t;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   140/2025/NĐ - CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 c ủ a Chính  ph ủ   v ề   phân đ ị nh th ẩ m quy ề n c ủ a chính quy ề n đ ị a phương 02 c ấ p trong lĩnh v ự c  qu ả n lý nhà nư ớ c c ủ a B ộ   Xây d ự ng;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh  s ố   144/2025/NĐ - CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 c ủ a Chính ph ủ   quy đ ị nh v ề   phân quy ề n, phân c ấ p trong lĩnh v ự c qu ả n lý nhà nư ớ c c ủ a B ộ   Xây d ự ng;    Căn c ứ   Thông tư s ố   08/2012/TT - BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Xây d ự ng hư ớ ng d ẫ n th ự c hi ệ n b ả o đ ả m c ấ p nư ớ c an toàn;    Căn c ứ   Thông tư  s ố   09/2025/TT - BXD ngày 13 tháng 6 năm 2025 c ủ a B ộ   Xây  d ự ng s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a các Thông tư thu ộ c lĩnh v ự c qu ả n lý nhà nư ớ c  c ủ a B ộ   Xây d ự ng liên quan đ ế n s ắ p x ế p t ổ   ch ứ c b ộ   máy, th ự c hi ệ n chính quy ề n đ ị a  phương hai c ấ p và phân c ấ p cho chính quy ề n đ ị a phương;    Theo đ ề   ngh ị   c ủ a Giám đ ố c S ở   Xây d ự ng t ạ i T ờ   trình s ố   422/TTr - SXD ngày  22   tháng  8   năm  2025; Báo cáo th ẩ m đ ị nh s ố   461/BC - STP ngày 21   tháng  8   năm  2025 

